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1

0.780 2.140 m2 1 1.67 1,550,000 2,587,260

0.900 2.200 md 1 5.30 210,000 1,113,000

chiếc 3 80,000 240,000

vòng 1 450,000 450,000

bộ 1 650,000 650,000

bộ 1 350,000 350,000

bộ 1.00 5,390,260

2

0.780 2.140 m2 1 1.67 1,850,000 3,088,020

0.900 2.200 md 5.30 602,000 3,190,600

0.900 2.200 md 10.60 160,000 1,696,000

chiếc 3.00 80,000 240,000

1 800,000 800,000

BỘ 1 9,014,620

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY  60 phút                                                                                                                                www.gialoi.vn

* Khung bao gỗ chống cháy

* Chỉ khung bao gỗ chống cháy

FM2

Cánh cửa thép chống cháy giá rẻ dày 45mm, CC 60P

* Khung bao thép 60x100 mm 

* Bản lề cờ inox

* Tay nắm inox  KEER

* Tay co thủy lực Hàn Quốc

* Giấy kiểm định chống cháy 

Giá bán chọn bộ  kích thước: 900x2200mm 

  THÔNG BÁO GIÁ
(Tháng 05/2012)

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY                                                                                                                                           www.gialoi.vn

ĐT: 04 3564 2109  - 097 334 8699 * Fax: 04 3564 2307- Website:www.gialoi.vn                            Bền vững hơn - Sang trọng hơn

Diện tích
m2Nội dung

D2

Giá bán chọn bộ cửa  gỗ chống cháy KT: 900x2200mm

Số:   01 - BG/GL

W
 STT Số 

lượng
Đơn giá
(VND) Đ.vị tính Thành

 tiềnH

Kích thước

Cánh cửa khung xương gỗ ghép thanh chống cháy 60 phút. 
Gioăng cao su ngăng khói, chống cháy.
* Cánh dày 45mm, trong cánh gồm các  vật liệu chống cháy.

* Bản lề , 3 chiếc

* Khóa chống cháy Inox
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2

0.850 2.050 m2 1 1.74 1,400,000 2,439,500

0.980 2.115 md 1 5.21 210,000 1,094,100

0.980 2.115 md 1 5.21 60,000 312,600

chiếc 3 80,000 240,000

bộ 1 800,000 800,000

4,886,200

bộ 1.00 4,886,200 4,886,200

2

0.780 2.140 m2 1 1.67 1,050,000 1,752,660

0.900 2.200 md 1 5.30 350,000 1,855,000

0.900 2.200 md 1 5.30 50,000 265,000

chiếc 3 80,000 240,000

bộ 1 650,000 650,000

bộ 1.00 4,762,660

5

6 Thanh 1 1,200,000 1,200,000

7 Thanh 1 1,930,000 1,930,000

8 Thanh 1 2,600,000 2,600,000

9 bộ 1 720,000 720,000

10 Thanh 1 1,400,000 1,400,000

11 Thanh 1 2,100,000 2,100,000

TVG

Cánh cửa thép chống cháy bên trong cánh Honeycom tăng cứng, 
cánh dày 50mm

* Khung bao thép dày 1.2x65x100 mm sơn tĩnh điện

* Chỉ khung bao 

* Bản lề cờ inox

* khóa kingku tay gạt inox

Tổng:

Giá bán chọn bộ  cửa vân gỗ kích thước: 980x2115mm 

PHỤ KIỆN DÙNG CHO CỬA                                                                                                                                       www.gialoi.vn

CỬA THÉP VÂN GỖ

SD1

Cánh dày 45mm sơn tĩnh điện

* Khung bao đơn

* Chỉ khung bao 

* Bản lề cờ inox

* khóa Việt Tiệp

Giá bán chọn bộ cửa thép công nghiệp KT: 980x2115mm 

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP                                                                                                                                              www.gialoi.vn

Thanh đẩy thoát hiểm PANIC - NEO (hợp kim) dùng cho cửa  
chống cháy đơn

Thanh đẩy thoát hiểm PANIC - GMT (INOX) dùng cho cửa  chống 
cháy cáh đơn

Thanh đẩy thoát hiểm PANIC - GMT (hợp kim) dùng cho cửa  
chống cháy cánh đôi

Thanh đẩy thoát hiểm PANIC - GMT (hợp kim) dùng cho cửa  
chống cháy cánh đơn

Khóa tay gạt Goldking liên kết với thanh đẩy thoát hiểm GMT

Thanh đẩy thoát hiểm PANIC - NEO ( INOX) dùng cho cửa  chống 
cháy đơn
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12 Thanh 1 3,700,000 3,700,000

13 Thanh 1 4,200,000 4,200,000

14 cái 1 650,000 650,000

15 cái 1 700,000 700,000

16 cái 1 500,000 500,000

17 cái 1 750,000 750,000

18 cái 1 800,000 800,000

19 cái 1 850,000 850,000

20 cái 1 830,000 830,000

21 cái 1 550,000 550,000

Ghi chú:
-
-
-
*
*

 

Đặt mua và giao hàng tại Showroom 52 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội (gửi giao hàng theo yêu cầu )

Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10 %

Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2012

Công ty cổ phần Gia Lợi cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng đến các sản phẩm mà Gia Lợi sản xuất và phân phối

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỢI

Thanh đẩy thoát hiểm PANIC - HAFELE ( INOX) dùng cho cửa  
chống cháy đơn - Trung Quốc

Tay  co  King 45-60kg

Tay  co thủy lực King 45-60kg có điểm dừng

Giá bán các sản phẩm khác, xin Quý Khách liên hệ số Điện thoại : 04 3564 2109 -  097 334 8699  để được cung cấp

Thời gian bảo hành 24 tháng .

Khóa tay gạt NEO tay cong

Khóa tay tròn Solex - Thái Lan

Thanh đẩy thoát hiểm PANIC - YANK  - Nhật Bản

Tay  co thủy lực King 30-45kg

Tay  co thủy lực Newstar 45-60kg

Khóa tay gạt Kingku Inox 304 dùng một đầu chìa

Khóa tay gạt JEP Inox 304 dùng một đầu chìa
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